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TT Năm Type 
virus

TOPOTYPE LINEAGE/
sublineage

1 1997 O CATHAY --

2 1999 O ME-SA PanAsia

3 2005 O SEA Mya-98

4 2015 O ME-SA Ind2001d

5 2017 O ME-SA Ind2001e

Thế giới: type O có 11 topotype.

Việt nam, năm 1956 lần đầu tiên type O được ghi 
nhận, hiện nay VN đang lưu hành 3 topotype.
- CATHAY, được xác nhận đầu tiên vào năm 1997.
- ME-SA. với 2 dòng phụ (Sublineage) là

Ind2001d,e
- SEA

Nguồn: https://www.wrlfmd.org/

1. Sự lưu hành các các topotype virus LMLM type O



1.1. Mối tương quan di truyền giữa các dòng 
LMLM type O tại Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7

VIRUS ISOLATE O/Cattle/2010/
Mya-98

O/Pig/2010/
PanAsia

O/Cattle/2010/
PanAsia

O/Pig/2010/
Mya-98

O/Cattle/2021/
Ind2001e

O/Pig/2020/
Ind-2001e …….

1 O/Cattle/2010/
Mya-98

100 84 84 93 83 83 ……

2 O/Pig/2010/
PanAsia

84 100 100 85 90 90 …..

3 O/Cattle/2010/
PanAsia

84 100 100 85 89 90 ……

4 O/Pig/2010/
Mya-98

93 85 85 100 84 84 …..

5 O/Cattle/2021/
Ind2001e

83 90 89 84 100 99 ……

6 O/Pig/2020/
Ind-2001e

83 90 90 84 99 100 …..

7
…..

….. …. ….. ….. ….. …… …..

 O/Cattle/2010/Mya-98

 O/Pig/2010/Mya-98

 O/Pig/2010/PanAsia

 O/Cattle/2010/PanAsia

 O/Goat/2018/PanAsia

 O/Cattle/2021/Ind2001e

 O/Pig/2020/Ind-2001e

 O/Buffalo/2020/Ind2001e

 O/Cattle/2015/Ind2001d

 O/Pig/2015/Ind2001d

 O/Buffalo/2015/Ind2001d

 O/Pig/2016/CATHAY

 O/Pig/2017/CATHAY

 O/Pig/2018/CATHAY

MYA-98

PanAsia

Ind2001e

Ind2001d

CATHAY

UPGMA tree

Giống nhau
khác nhau 
16%

khác nhau 
16% 

khác nhau 
17% 



Năm Cathay PanAsia Mya-98 Ind2001d Ind2001e Tổng
2010 13 2 15
2011 34 34
2012 16 16
2013 27 27
2014 7 5 12
2015 1 8 9
2016 1 9 1 11
2017 3 4 1 8
2018 3 14 20 37
2019 2 12 13 27
2020 22 22
2021 1 1

Tổng 7 117 49 9 37 219

Cathay
3%

PanAsia
54%

Mya-98
22%

Ind2001d
4%

Ind2001e
17%

2. Số mẫu thu thập, 
xác định chủng virus LMLM type O

Từ năm 2010-2021
- Số mẫu thu thập: 219
- Tính theo đơn vị ( tỉnh): 49

Trong đó;
- O/PanAsia chiếm:  54%
- O/Ind2001d : 4%
- O/Ind2001e: 17%
- O/Mya-98: 22%
- O/Cathay: 3%
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Strain 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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2.1. Sự lưu hành các chủng virus LMLM qua các năm (2010-2021)



 O/Pig/LongAn/2014
 O/Pig/TienGiang/2014

 O/Pig/SonLa/2013
 O/Pig/HaNam/2012

 O/Pig/ThaiBinh/2012
 O/Pig/HCM/2012

 O/Pig/QuangNinh/2012
 O/Cattle/SonLa/2011
 O/Pig/HaiDuong/2011
 O/Buffalo/TuyenQuang/2011
 O/Pig/BRVT/2011

 O/Pig/BenTre/2012
 O/Pig/DongNai/2012

 O/Pig/HCM/2010
 O/Cattle/Long An/2010
 O/Buffalo/LangSon/2011
 O/Cattle/Binh Phuoc/2010

 O/Cattle/QuangNam/2013
 O/Cattle/NinhThuan/2013
 O/Cattle/SonLa/2014
 O/Cattle/QuangNam/2013(2)
 O/Cattle/LamDong/2013

 O/Cattle/PhuYen/2013
 O/Buffalo/QuangTri/2013

 O/Buffalo/QuangNam/2018
 O/Cattle/TienGiang/2017

 O/Buffalo/QuangNinh/2019
 O/Goat/TienGiang/2018
 O/Pig/QuangNam/2019
 O/Cattle/SonLa/2015

 O/Buffalo/LangSon/2015
 O/Pig/BacKan/2015

 O/Pig/NgheAn/2015
 O/Cattle/LaoCai/2015

Ind2001d

 O/Cattle/KonTum/2017
 O/Pig/BRVT/2020

 O/Cattle/NgheAn/2020
 O/Cattle/QuangNinh/2021

 O/Buffalo/CaoBang/2020
 O/Cattle/TraVinh/2020

 O/Cattle/DongNai/2020
 O/Cattle/TraVinh/2019
 O/Cattle/VinhLong/2019

 O/Pig/TienGiang/2019
 O/Buffalo/LangSon/2019

 O/Cattle/DongThap/2019

Ind2001e

ME-SA/PanAsia

 O/Cattle/QuangNam/2014
 O/Cattle/GiaLai/2014

 O/Cattle/KonTum/2014
 O/Pig/BacNinh/2016

 O/Pig/VinhPhuc/2016
 O/Cattle/TraVinh/2016
 O/Cattle/Son La/2010

 O/Pig/Ha Tinh/2010
 O/Buffalo/BacNinh/2016

 O/Buffalo/SonLa/2017
 O/Pig/YenBai/2015

 O/Pig/BacNinh/2018
 O/Pig/LangSon/2018
 O/Pig/HaTinh/2018
 O/Pig/DongNai/2018
 O/Pig/ThaiBinh/2018
 O/Cattle/BinhPhuoc/2019

 O/Pig/CaMau/2019

SEA/Mya-98

 O/Pig/TienGiang/2018
 O/Pig/BinhPhuoc/2018

 O/Pig/NgheAn/2018
 O/Pig/LangSon/2017

 O/Pig/BinhDuong/2017
 O/Pig/VinhLong/2016
 O/Pig/DakLak/2017

CATHAY

0.02

Trong đó,
- Virus LMLM type O/ME-SA/PanAsia gây bệnh trên: Trâu-Bò-Lợn-Dê

Virus LMLM type O/SEA/Mya-
87 gây bệnh trên: Trâu-Bò-Lợn

Riêng đối với O/CATHAY chỉ gây 
bệnh trên: Lợn
Chưa ghi nhận trên Trâu-Bò

2.2 Loài nhiễm virus LMLM type O ghi nhận  tại Việt Nam



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 O/Cattle/BinhPhuoc/2019

 O/Pig/CaMau/2019
 O/Pig/TienGiang/2018
 O/Pig/BinhPhuoc/2018

 O/Pig/NgheAn/2018
 O/Pig/LangSon/2017

 O/Pig/BinhDuong/2017
 O/Pig/VinhLong/2016
 O/Pig/DakLak/2017

CATHAY

0.02

Riêng đối với O/CATHAY chỉ gây bệnh trên: Lợn
Chưa ghi nhận trên Trâu-Bò

Nhiều nghiên cứu trên trên Bò. Có thể tóm tắt các nguyên nhân
chủng O/CATHAY không gây nhiễm trên Bò như sau:

1. Protein không cấu trúc 3A là yếu tố chính quyết định độc lực 
của O/Cathay, ở chủng này 43 nucleotide  trong vùng 
Pseudoknot (PK) bị mất làm cho protein không cấu trúc 3A thay 
đổi?.

2. Sự thay đổi Protein không cấu trúc 3A là yếu tố chính làm hạn
chế lây nhiễm trên Bò của chủng O/Cathay

3. O/CATHAY bị tiêu hủy trên Bò sau 14 ngày công cường độc khiến 
nguy cơ lây nhiễm trên Bò không thể hiện

2.3 Loài nhiễm virus LMLM type O ghi nhận  tại Việt Nam



Có 4 
ổ dịch

Thời gian Tỉnh Số hộ Loài Virus LMLM

1 26/5/2015 Đắk Nông 2 Bò 12/15 (80%)

O/ME-
SA/Ind2001d

2 10/9/2015 Đắk lắk 1 Lợn 45/50 (90%)

3 28/9/2015 Đắk Nông 1 Lợn 306/328 
(93%)

4 20/10/2015 Ninh Thuận 17 Bò 5/5 (100%)

Le.T.Vu, 2017 published

Nhận xét:

- Nguồnbùng phát dịch chưa được
xác định rõ ràng.

- Tuy nhiên, Bò từ Nghệ An đến Đắk
Lắk trước khi xảy ra dịch gợi ý về
nguồn gốc của sự xâm nhập.

- Nghệ An giáp Lào là nơi bùng phát
dịch LMLM (Ind-2001d) đã được
báo cáo vào năm 2015 .

2.4. Sự xâm nhập virus LMLM type O
(ME-SA/Ind2001d) vào Việt Nam



Đây là Mô hình. Sự di chuyển mua bán động vật giữa các quốc gia Đông Nam 
Á vào năm 2005

Nguồn: Dr Ronello C. Abila, SeaFMD 

2.4. Sự xâm nhập virus LMLM type O
(ME-SA/Ind2001d) vào Việt Nam

O/ME-SA / Ind-2001d:

- Virus ở Lào và Việt Nam có sự tương đồng
giống nhau 99,7% –99,8% và giống 99,8%
virus tại Myanmar.

- Đáng chú ý, các chủng virus từ Lào và Việt
Nam là cũng có tương đồng gần 99,1% –
99,2% ở Ấn Độ vào năm 2013 .

- Các chủng O/ME-SA/Ind-2001d từ
Myanmar giống 99,5% ở Bangladesh vào
năm 2015.

Từ đó cho thấy, O / ME-SA / Ind-2001d lưu
hành ở các nước Trung Á và Đông Nam Á có
thể chung từ một nguồn gốc.



Phát hiện đầu tiên tại Việt Nam
• Ngày 20/4/2017

• Địa phương: Tỉnh Kon Tum, huyện Sa Thầy, xã Ya Xier

• Gây nhiễm trên: Bò

• Giống 98,6 %-98,4% về gen với các chủng tại Nepal, 
Myanmar và Nga.

• Sau đó lây lan đến 22 tỉnh thành trong cả nước từ năm 
2017-2021 (tháng 1)

• Đặc điểm ghi nhận: gây chết Bò, đặc biệt trên Bê

2.5. Sự xâm nhập virus LMLM type O
(ME-SA/Ind2001e) vào Việt Nam

Strain 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ME-
SA/Ind2001e

TT Virus Loài % 
Giống

Topotype Lineage/
sublineage

1 NEP/15/2015 Bò 98,6 ME-SA Ind2001e

2 NEP/14/2015 Bò 98,6 ME-SA Ind2001e

3 Zabaikalskiy/3/
RUS/2016

Bò 98,6 ME-SA Ind2001e

4 MYA/1/2017 Bò 98,6 ME-SA Ind2001e

5 170206/SKR/20
17

Bò 98,4 ME-SA Ind2001e

6 NEP/8/2016 Bò 98,4 ME-SA Ind2001e

7 BAN/GKa-
236(pig)/2015

Lợn 98,4 ME-SA Ind2001e

8 Zabaikalskiy/2/
RUS/2016

Bò 98,4 ME-SA Ind2001e

9 MYA/9/2017 Bò 98,4 ME-SA Ind2001e

10 Zabaikalskiy/1/
RUS/2016

Bò 98,4 ME-SA Ind2001e

So sánh sự giống nhau với các chủng Ind2001e tại các quốc gia



Nguồn: Dr Ronello C. Abila, SeaFMD 

Sự di chuyển trâu bò giữa các quốc gia thông qua giao 
thương

2017
(năm đầu tiên)

2019

2020
2021

Kon Tum
(Ind2001e)

2.5.Sự lây lan virus LMLM type O (ME-SA/Ind2001e) 
đến các tỉnh Việt Nam

Gây bệnh trên:
- Trâu
- Bò
- Lợn



Bệnh tích LMLM type O, do chủng O/Ind2001e (2019)
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Đối với O/PanAsia
- Kháng nguyên O1Manisa, O3039, 
O/Tur5/09, đa số tương đồng với các 
chủng virus thực địa từ năm 2012-
2019 và Ocampos (2019) 

Đối với O/Ind2001d, O/Ind2001e
- Kháng nguyên O1Manisa, O3039, 
O/Tur5/09 đa số tương đồng với các 
chủng thực địa từ năm 2015-2020 
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1 O1Manisa O3039 OTur5/09 Ocampos cut-off (0,3)3. Vaccine matching
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O1Manisa O3039 OTur5/09 Ocampos cut-off (0,3)

0
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1

CATHAY/Heo/Vĩnh
Long/2016

CATHAY/Heo/Đắk 
Lắk/2017

CATHAY/Heo/Tiền 
Giang/2018

O1Manisa O3039 OTur5/09 cut-off (0,3)

Đối với O/Mya-98
- Kháng nguyên O3039, O/Tur5/09 đa 
số tương đồng với các chủng thực địa 
từ năm 2014-2019 nhưng không liên 
tục. Và Ocampos tương đồng vào năm 
(2018)

Đối với O/CATHAY
- Kháng nguyên O1 manisa, O3039, 

O/Tur5/09 không tương đồng.

- Theo dõi của Pirbright, Hiện nay, 
các kháng nguyên vaccine đa số 
đều không tương đồng với các 
O/CATHAY

3. Vaccine matching



Cục Thú y thường xuyên cập nhật tình hình lưu hành 
virus và khuyến cáo sử dụng vắc-xin các bệnh quan trọng, 
bao gồm bệnh LMLM.

Căn cứ dựa trên cơ sở khoa học như:
- Kết quả định type virus, 
- Giải mã gen,
- Đánh giá sự tương đồng kháng nguyên r1 giữa virus thực địa 

đang lưu hành và vắc-xin đang sử dụng.
- …….,
Điều này đã giúp cho các cơ quan Thú y, người chăn nuôi 

biết được sâu hơn sự lưu hành mầm bệnh và lựa chọn sử 
dụng vắc-xin phù hợp với các chủng virus thực địa.

3. Khuyến cáo sử dụng vaccine (Cục Thú y)



4. CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM



Ngày 1-2 Ngày 2-3 Ngày 4-5

Ngày 6-7 Ngày 9-10

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Bệnh tích 
trên Bò theo 
dõi trong 10 
ngày

Bệnh tích 
trên Lợn 
trong 3 ngày



PHÁT HIỆN 
KHÁNG NGUYÊN

PHÁT HIỆN 
KHÁNG THỂ

- Định type virus bằng ELISA
- Phân lập virus trên tế bào

- BHK-21
- LFBK

- Realtime RT PCR

-Phát hiện kháng thể LMLM 
- ELISA type O-A
- FMD 3ABC
- Trung hòa virus-VNT

Giải trinh tự 
Đoạn gen (VP1)

& phân tích di truyền

SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM



Có báo cáo bệnh LMLM

- Không lấy mẫu
- Hoặc Không báo cáo bệnh 
LMLM

Đây là thực tế hiện nay của các nước trên thế giới 
(theo báo cáo của Pirbright)



FMD Testing
Các phòng thí nghiệm của Cục Thú y & các kỹ thuật xét nghiệm đang áp dụng

NCVD RAHO1 RAHO2 RAHO3 RAHO4 RAHO5 RAHO6 RAHO7

Định type virus (1997) (2018) (2011) (1995)

Phát hiện 
kháng thể (1997) (2013) (2013) (2011) (2013)

(2014)
(1996) (2015)

Phân lập virus (1998) (1998)

Realtime RT 
PCR (2010) (2017) (2017)

(2018)

(2010) (2018)

Giải mã gen ×
(2016) (2020) (2016)

Năng lực Chẩn đoán xét nghiệm bệnh LMLM của Cục Thú y



Các mẫu thu thập LMLM 
type O từ năm 2010-> 
đến tháng 1 /2021 (tính 
theo đơn vị tỉnh)

Từ tháng 2/2021 
đến tháng 2/2022 

1. Chủ động giám sát sự lưu hành virus khi có dịch xảy ra

o Phát hiện nhanh, lấy mẫu xét nghiệm xác định type virus

o Đánh giá sự biến chủng, thay đổi độc lực của virus đang lưu hành

2. Xây dựng chương trình giám sát sau tiêm phòng hằng năm.

o Lấy mẫu trên trâu bò ở các vùng khống chế, vùng đệm

o Xét nghiệm đáp ứng miễn dịch kháng thể của đàn gia súc

3. Thực hiện tốt thông tin tuyên truyền

o Các thông tin về phòng chống bệnh động vật, kiểm dịch xuất nhập
khẩu, sản phẩm động vật, tuyên tuyền rộng rãi đến người chăn
nuôi, vận chuyển, giết mổ, vận chuyển và người tiêu dùng

4. Hợp tác quốc tế

o Tham gia tích cực vào chương trinh phòng chống LMLM khu vực Đông
Nam Á (SEACFMD)

o Hằng năm, lấy mẫu ở các ổ dịch, mẫu các chương giám sát gửi đến PTN
tham chiếu của OIE để phân tích chuyên sâu, đánh giá tương đồng vắc-
xin. Từ đó thông báo cập nhật tình hình lưu hành virus và khuyến cáo
sử dụng vắc-xin.

6. Kết quả đạt được trong phòng chống bệnh LMLM



1. Việt Nam phát hiện virus LMLM lần đầu tiên vào năm 1956 tại Nha Trang do ông M. LOMBARD (chuyên gia của FAO,
sau này là Giám đốc toàn cầu của bộ phận phòng chống đại dịch, công ty Merial) . Sau đó, virus lây lan tại các tỉnh
thành trong cả nước. Trong đó type O có 3 topotype:

- O/ME-SA/PanAsia

1. O/ME-SA/Ind2001d

2. O/ME-SA/Ind2001e

- O/ME-SA/Mya-98

- O/CATHAY

Phân tích trình tự gen cho thấy virus LMLM type O (Ind2001d và Ind2001e) tại Việt Nam tương đồng cao với virus ở các
nước trong khu vực. Có thể do mua bán không chính thức ở vùng biên giới. Vì thế cần sự quản lý, kiểm soát vận chuyển
gia súc thật chặt chẽ của các địa phương liên quan

Riêng virus O/Ind2001e là chủng virus lưu hành chính trong giai đoạn 2019-2020, gây bệnh trâu-bò và lợn

2. sự tương đồng vắc-xin với các chủng virus thực địa được Cục Thú y thường xuyên theo dõi chặt chẽ và kịp thời cho
những khuyến cáo sử dụng vắc xin phù hợp với từng địa phương.

TÓM TẮT



3. Từ tháng 1/2021 đến tháng 2/2022, Cục Thú y chưa ghi nhận sự xuất của bệnh LMLM.

4. Tuy nhiên, nguy cơ tái xâm nhập từ bên ngoài hoặc các gia súc đang mang trùng có thể gây bùng phát dịch trở lại nếu
công tác phòng chống dịch không hiệu quả.

5. Do đó, cần giám sát sự lưu hành virus trên đàn gia súc và triển khai mạnh mẽ chương trình phòng chống bệnh LMLM
quốc gia với sự chủ động của địa phương.

• Quản lý, kiểm soát vận chuyển trâu bò qua biên giới trái phép

• Giám sát sự lưu hành virus tại trên đàn gia súc để có chiến lược sử dụng vaccine phù hợp, hiệu quả

• Phát hiện sớm, tiêu hủy nhanh trâu bò mắc bệnh để loại thải vật mang virus, tạo nguồn nguyên liệu sạch bệnh để tham gia
thương mại quốc tế.

Có như vậy,
Việt Nam mới có thể tiến tới kiểm soát được virus lở mồm long móng.

TÓM TẮT



Trân trọng cảm ơn quý vị!
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